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UBND TỈNH THANH HÓA 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA, 

THỂ THAO VÀ DU LỊCH  
 

        Số: 1185  /QĐ-ĐVTDT 

      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
               
             Thanh Hóa, ngày   09   tháng 8   năm 2022 

 
QUYẾT ĐỊNH  

V/v ban hành Khung chương trình và Kế hoạch giảng dạy 
 các ngành đào tạo trình độ Trung cấp  

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 
THANH HÓA 

 

Căn cứ Quyết định 1221/QĐ-TTg ngày 22/7/2011 của Thủ tướng chính phủ về việc 
thành lập trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa; 

Căn cứ Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ quy định 
điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp; 

Căn cứ Thông tư số 03/2017/TT-BLĐTBXH ngày 01/3/2017 của Bộ Lao động 
Thương binh và Xã hội quy định về quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình; 
tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định giáo trình đào tạo trình độ Trung cấp; 

Căn cứ Thông tư số 40/2018/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2018 của Bộ Lao động – 
Thương binh và Xã hội về việc ban hành quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về 
năng lực mà người học đạt được sau tốt nghiệp trình độ Trung cấp, Cao đẳng các ngành, 
nghề thuộc lĩnh vực nghệ thuật, mỹ thuật và ngôn ngữ. 

Căn cứ Thông tư số 04/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2022 của Bộ Lao động – 
Thương binh và Xã hội về việc Quy định việc tổ chức đào tạo trình độ Trung cấp, trình độ 
Cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ. 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý đào tạo; 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Điều 1: Ban hành Khung chương trình và Kế hoạch giảng dạy trình độ Trung cấp 03 

ngành: Thanh nhạc, Biểu diễn Nhạc cụ phương Tây, Hội họa tại trường Đại học Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch Thanh Hóa. 
Điều 2: Khung chương trình và kế hoạch đào tạo được áp dụng cho các khoá tuyển 

sinh, bắt đầu từ tháng 8/2022.  
Điều 3: Các đơn vị phòng Quản lý Đào tạo, phòng Thanh tra, phòng Khảo thí - Đảm bảo 

chất lượng giáo dục, các Khoa, Bộ môn liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.  
                       

  Nơi nhận:                      HIỆU TRƯỞNG 
     - BGH, CTHĐT; 
     - Như Điều 3; 
     - Lưu: VT, QLĐT.          
 
 
                                                       TS. Lê Thanh Hà 
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TT Ngành đào tạo Trang 

1. Biểu diễn nhạc cụ phương Tây 4 

2. Hội họa 8 

3. Thanh nhạc 12 
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KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY 
TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGÀNH: BIỂU DIỄN NHẠC CỤ PHƯƠNG TÂY 

Loại hình đào tạo: Chính quy 
Thời gian đào tạo: 36 tháng 

(Đào tạo theo tín chỉ) 
(Kèm theo quyết định số:  1185  /QĐ-ĐVTDT ngày  09   /  8   /2022  

của Hiệu trưởng trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa) 
 

I. KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

 

 

Mã 

MH 
Tên môn học, mô đun 

Số tín 

chỉ 

Thời gian học tập (giờ) 

Tổng 

Trong đó 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 
Kiểm tra 

I Các môn học chung 17 255 94 148 13 

1.  MH 01 Pháp luật 1 15 09 5 1 

2.  MH  02 Giáo dục Chính trị 2 30 15 13 2 

3.  MH  03 Giáo dục thể chất 2 30 4 24 2 

4.  MH  04 
Giáo dục Quốc phòng An 

ninh 
3 45 21 21 3 

5.  MH  05 Tin học 3 45 15 29 1 

6.  MH 06a Tiếng Anh 1 3 45 15 28 2 

7.  MH 06b Tiếng Anh 2 3 45 15 28 2 

II Các môn học chuyên môn  51 1380 235 1096 51 

II.1 Môn học cơ sở 30 750 172 550 30 

8.  MH  07 Ký xướng âm 1 2 60 6 52 2 

9.  MH  08 Ký xướng âm 2 2 60 6 52 2 

10.  MH  09 Ký xướng âm 3 2 60 6 52 2 

11.  MH  10 Ký xướng âm 4 2 60 6 52 2 

12.  MH  11 Ký xướng âm 5 2 60 6 52 2 

13.  MH  12 Ký xướng âm 6 2 60 6 52 2 

14.  MH  13 Lý thuyết âm nhạc 1 2 30 22 6 2 
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15.  MH 14 Lý thuyết âm nhạc 2 2 30 22 6 2 

16.  MH  15 Lịch sử âm nhạc 2 30 24 6 2 

17.  MH  16 Hình thức âm nhạc 2 30 22 6 2 

18.  MH  17 Hòa thanh 2 30 22 6 2 

19.  MH  18 Múa  2 60 6 52 2 

20.  MH  19 Hát dân ca 2 60 6 52 2 

21.  MH  20 Hợp xướng 1 2 60 6 52 2 

22.  MH  21 Hợp xướng 2 2 60 6 52 2 

II.2 Môn học chuyên môn  21 630 63 546 21 
23.  MH  22 Nhạc cụ 1 2 60 6 52 2 

24.  MH  23 Nhạc cụ 2 2 60 6 52 2 

25.  MH  24 Nhạc cụ 3 2 60 6 52 2 

26.  MH  25 Nhạc cụ 4 2 60 6 52 2 

27.  MH  26 Nhạc cụ 5 2 60 6 52 2 

28.  MH27 Nhạc cụ 6 2 60 6 52 2 

29.  MH28 
Kỹ năng thực hành biểu 
diễn nhạc cụ 1 

2 60 6 52 2 

30.  MH29 
Kỹ năng thực hành biểu 
diễn nhạc cụ 2 

2 60 6 52 2 

31.  MH30 Biểu diễn cuối khóa 5 150 15 130 5 

Tổng cộng 68 1635 329 1244 64 

 
II. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY 

TT 

Mã Học 
phần 

Tên HP 
Số 
tín 

chỉ 

Học kỳ Bộ 
môn 

quản 
lý 

1 2 3 4 5 6 

I Các môn học chung 17 
             

1.  MH 01 Pháp luật 1 
1           

 

2.  MH  02 Giáo dục Chính trị 2 
          2 

 3.  MH  03 Giáo dục thể chất 2 
2           

4.  MH  04 Giáo dục Quốc phòng An 3 
    3    



6 
 

ninh 

5.  MH  05 Tin học 3       3     

6.  MH  06a Tiếng Anh 1 3 3          

7.  MH  06b Tiếng Anh 2 3  3      

II Các môn học chuyên môn  51              

II.1 Môn học cơ sở 30              

8.  MH  07 Ký xướng âm 1 2 2           

 

9.  MH  08 Ký xướng âm 2 2   2         

10.  MH  09 Ký xướng âm 3 2     2       

11.  MH  10 Ký xướng âm 4 2       2     

12.  MH  11 Ký xướng âm 5 2         2   

13.  MH  12 Ký xướng âm 6 2           2 

14.  MH  13 Lý thuyết âm nhạc 1 2 2           

15.  MH 14 Lý thuyết âm nhạc 2 2   2         

16.  MH  15 Lịch sử âm nhạc 2     2       

17.  MH  16 Hình thức âm nhạc 2         2   

18.  MH  17 Hòa thanh 2      2      

19.  MH  18 Múa  2   2        

20.  MH  19 Hát dân ca 2         2   

21.  MH  20 Hợp xướng 1 2       2     

22.  MH  21 Hợp xướng 2 2         2    

II.2 Môn học chuyên môn  21              

23.  MH  22 Nhạc cụ 1 2 2           

 

24.  MH  23 Nhạc cụ 2 2   2         

25.  MH  24 Nhạc cụ 3 2     2       

26.  MH  25 Nhạc cụ 4 2       2     

27.  MH  26 Nhạc cụ 5 2         2   

28.  MH27 Nhạc cụ 6 2           2 

29.  MH28 
Kỹ năng thực hành biểu diễn 

nhạc cụ 1 
2 

  1 1      
 

30.  MH29 
Kỹ năng thực hành biểu diễn 

nhạc cụ 2 
2 

      1 1    

31.  MH30 Biểu diễn cuối khóa 5           5 

  Tổng 68 12 12 12 10 11 11  

 
Ghi chú: CTĐT các môn chung được thực hiện theo quy định của Tổng cục nghề: 
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1. Môn Pháp luật: Thông tư số 13/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/09/2018 của Bộ 
Lao động- Thương binh và Xã hội về việc ban hành chương trình môn học Pháp luật thuộc 
khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ Trung cấp, trình độ Cao đẳng. 

2. Môn Giáo dục Chính trị: Thông tư số 24/2018/TT-BLĐTBXH ngày 06/12/2018 
của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội về việc ban hành chương trình môn học Giáo dục 
Chính trị thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ Trung cấp, 
trình độ Cao đẳng. 

3. Môn Giáo dục thể chất: Thông tư số 12/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/09/2018 
của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội về việc ban hành chương trình môn học Giáo dục 
thể chất thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ Trung cấp, trình 
độ Cao đẳng. 

4. Môn Giáo dục Quốc phòng An ninh: Thông tư số 10/2018/TT-BLĐTBXH ngày 
26/09/2018 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội về việc ban hành chương trình môn 
học Giáo dục Quốc phòng An ninh thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào 
tạo trình độ Trung cấp, trình độ Cao đẳng. 

5. Môn Tin học: Thông tư số 10/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/09/2018 của Bộ Lao 
động- Thương binh và Xã hội về việc ban hành chương trình môn Tin học thuộc khối các môn 
học chung trong chương trình đào tạo trình độ Trung cấp, trình độ Cao đẳng. 

6. Môn Ngoại ngữ (Tiếng Anh): Thông tư số 03/2019/TT-BLĐTBXH ngày 
17/01/2019 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội về việc ban hành chương trình môn 
Ngoại ngữ (Tiếng Anh) thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ 
Trung cấp, trình độ Cao đẳng. 
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KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY 
TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGÀNH: THANH NHẠC 

Loại hình đào tạo: Chính quy 
Thời gian đào tạo: 36 tháng 

(Đào tạo theo tín chỉ) 
(Kèm theo quyết định số:  1185   /QĐ-ĐVTDT ngày  09   /   8    /2022  

của Hiệu trưởng trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa) 
 

I. KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

 
Mã 

MH 
Tên môn học, mô đun 

Số tín 

chỉ 

Thời gian học tập (giờ) 

Tổng 

Trong đó 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Kiểm 

tra 

I Các môn học chung 17 255 94 148 13 

1.  MH 01 Pháp luật 1 15 09 5 1 

2.  MH 02 Giáo dục Chính trị 2 30 15 13 2 

3.  MH 03 Giáo dục thể chất 2 30 4 24 2 

4.  MH 04 Giáo dục Quốc phòng An ninh 3 45 21 21 3 

5.  MH 05 Tin học 3 45 15 29 1 

6.  MH 06a Tiếng Anh 1 3 45 21 21 3 

7.  MH 06b Tiếng Anh 2 3 45 21 21 3 

II Các môn học chuyên môn  51 1380 233 1096 51 

II.1 Môn học cơ sở 30 750 170 550 30 
8.  MH 07 Ký xướng âm 1 2 60 6 52 2 

9.  MH 08 Ký xướng âm 2 2 60 6 52 2 

10.  MH 09 Ký xướng âm 3 2 60 6 52 2 

11.  MH 10 Ký xướng âm 4 2 60 6 52 2 

12.  MH 11 Ký xướng âm 5 2 60 6 52 2 

13.  MH 12 Ký xướng âm 6 2 60 6 52 2 

14.  MH 13 Lý thuyết âm nhạc 1 2 30 22 6 2 

15.  MH 14 Lý thuyết âm nhạc 2 2 30 22 6 2 

16.  MH 15 Lịch sử âm nhạc 2 30 22 6 2 
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17.  MH 16 Hình thức âm nhạc 2 30 22 6 2 

18.  MH 17 Hòa thanh 2 30 22 6 2 

19.  MH 18 Múa  2 60 6 52 2 

20.  MH 19 Hát dân ca 2 60 6 52 2 

21.  MH 20 Hợp xướng 1 2 60 6 52 2 

22.  MH 21 Hợp xướng 2 2 60 6 52 2 

II.2 Môn học chuyên môn  21 630 63 546 21 
23.  MH 22 Thanh nhạc 1 2 60 6 52 2 

24.  MH 23 Thanh nhạc 2 2 60 6 52 2 

25.  MH 24 Thanh nhạc 3 2 60 6 52 2 

26.  MH 25 Thanh nhạc 4 2 60 6 52 2 

27.  MH 26 Thanh nhạc 5 2 60 6 52 2 

28.  MH27 Thanh nhạc 6 2 60 6 52 2 

29.  MH 28a 
Kỹ năng thực hành biểu diễn 
Thanh nhạc 1 1 

30 3 26 1 

30.  MH 28b 
Kỹ năng thực hành biểu diễn 
Thanh nhạc 2 1 

30 3 26 1 

31.  MH 29a 
Kỹ năng thực hành biểu diễn 
Thanh nhạc 3 1 

30 3 26 1 

32.  MH 29b 
Kỹ năng thực hành biểu diễn 
Thanh nhạc 4 1 

30 3 26 1 

33.  MH30 Biểu diễn cuối khóa 5 150 15 130 5 

Tổng cộng 68 1635 327 1244 64 

 
 

II. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY 
 

TT 
Mã học 

phần Tên học phần 
Số 
tín 

chỉ 

Học kỳ Bộ 
môn 

quản lý 
1 2 3 4 5 6 

I Các môn học chung 17              

1.  MH 01 Pháp luật 1 1           

 

2.  MH  02 Giáo dục Chính trị 2           2 

3.  MH  03 Giáo dục thể chất 2 2           

4.  MH  04 Giáo dục Quốc phòng An ninh 3     3       

5.  MH  05 Tin học 3       3     
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6.  MH 06a Tiếng Anh 1 3 3      

7.  MH 06b Tiếng Anh 2 3  3      

II Các môn học chuyên môn  51              

II.1 Môn học cơ sở 30              

8.  MH  07 Ký xướng âm 1 2 2           

 

9.  MH  08 Ký xướng âm 2 2   2         

10.  MH  09 Ký xướng âm 3 2     2       

11.  MH  10 Ký xướng âm 4 2       2     

12.  MH  11 Ký xướng âm 5 2         2   

13.  MH  12 Ký xướng âm 6 2           2 

14.  MH  13 Lý thuyết âm nhạc 1 2 2           

15.  MH 14 Lý thuyết âm nhạc 2 2   2         

16.  MH  15 Lịch sử âm nhạc 2     2       

17.  MH  16 Hình thức âm nhạc 2         2   

18.  MH  17 Hòa thanh 2      2      

19.  MH  18 Múa  2   2        

20.  MH  19 Hát dân ca 2         2   

21.  MH  20 Hợp xướng 1 2       2     

22.  MH  21 Hợp xướng 2 2         2   

II.2 Môn học chuyên môn  21              

23.  MH  22 Thanh nhạc 1 2 2           

 

24.  MH  23 Thanh nhạc 2 2   2         

25.  MH  24 Thanh nhạc 3 2     2       

26.  MH  25 Thanh nhạc 4 2       2     

27.  MH  26 Thanh nhạc 5 2         2   

28.  MH 27 Thanh nhạc 6 2           2 

29.  MH 28a 
Kỹ năng thực hành biểu diễn 

Thanh nhạc 1 1   1        

30.  MH 28b 
Kỹ năng thực hành biểu diễn 

Thanh nhạc 2 1    1    

31.  MH 29a 
Kỹ năng thực hành biểu diễn 

Thanh nhạc 3 1       1   

32.  MH 29b 
Kỹ năng thực hành biểu diễn 

Thanh nhạc 4 1        1   

33.  MH30 Biểu diễn cuối khóa 5           5 

Tổng 68 12 12 12 10 11 11  
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Ghi chú: CTĐT các môn chung được thực hiện theo quy định của Tổng cục nghề: 
1. Môn Pháp luật: Thông tư số 13/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/09/2018 của Bộ 

Lao động- Thương binh và Xã hội về việc ban hành chương trình môn học Pháp luật thuộc 
khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ Trung cấp, trình độ Cao đẳng. 

2. Môn Giáo dục Chính trị: Thông tư số 24/2018/TT-BLĐTBXH ngày 06/12/2018 
của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội về việc ban hành chương trình môn học Giáo dục 
Chính trị thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ Trung cấp, 
trình độ Cao đẳng. 

3. Môn Giáo dục thể chất: Thông tư số 12/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/09/2018 
của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội về việc ban hành chương trình môn học Giáo dục 
thể chất thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ Trung cấp, trình 
độ Cao đẳng. 

4. Môn Giáo dục Quốc phòng An ninh: Thông tư số 10/2018/TT-BLĐTBXH ngày 
26/09/2018 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội về việc ban hành chương trình môn 
học Giáo dục Quốc phòng An ninh thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào 
tạo trình độ Trung cấp, trình độ Cao đẳng. 

5. Môn Tin học: Thông tư số 10/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/09/2018 của Bộ Lao 
động- Thương binh và Xã hội về việc ban hành chương trình môn Tin học thuộc khối các môn 
học chung trong chương trình đào tạo trình độ Trung cấp, trình độ Cao đẳng. 

6. Môn Ngoại ngữ (Tiếng Anh): Thông tư số 03/2019/TT-BLĐTBXH ngày 
17/01/2019 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội về việc ban hành chương trình môn 
Ngoại ngữ (Tiếng Anh) thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ 
Trung cấp, trình độ Cao đẳng. 
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KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY 
TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGÀNH: HỘI HỌA 

Loại hình đào tạo: Chính quy 
Thời gian đào tạo: 36 tháng 

(Đào tạo theo tín chỉ) 
(Kèm theo quyết định số:   1185   /QĐ-ĐVTDT ngày  09   /   8    /2022  

của Hiệu trưởng trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa) 
 

I.KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

 
Mã 

MH 
Tên môn học, mô đun 

Số tín 

chỉ 

Thời gian học tập (giờ) 

Tổng 

Trong đó 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Kiểm 

tra 

I Các môn học chung 17 255 94 148 13 

1.  MH 01 Pháp luật 1 15 09 5 1 

2.  MH 02 Giáo dục Chính trị 2 30 15 13 2 

3.  MH 03 Giáo dục thể chất 2 30 4 24 2 

4.  MH 04 Giáo dục Quốc phòng An ninh 3 45 21 21 3 

5.  MH 05 Tin học 3 45 15 29 1 

6.  MH 06a Tiếng Anh 1 3 45 21 21 3 

7.  MH 06b Tiếng Anh 2 3 45 21 21 3 

II Các môn học chuyên môn  49 1425 205 1125 95 

II.1 Môn học cơ sở 9 225 45 165 15 

8.  MH 07 Giải phẫu tạo hình 2 60 8 48 4 

9.  MH 08 Luật xa gần 2 60 8 48 4 

10.  MH09 Lịch sử mỹ thuật 3 45 21 21 3 

11.  MH10 Tin học ứng dụng 2 60 8 48 4 

II.2 Môn học chuyên môn  40 1200 160 960 80 

12.  MH11 a Hình họa đen trắng 1  (Tượng 
thạch cao) 

2 60 8 48 4 

13.  MH11 b Hình họa đen trắng 2  (Tượng 
thạch cao) 

2 60 8 48 4 

14.  MH12a Hình họa đen trắng 3  (Mẫu 
người) 

2 60 8 48 4 

15.  MH12b Hình họa đen trắng 4  (Mẫu 
người) 

2 60 8 48 4 

16.  MH13a Hình họa màu 1 (Khối cơ bản- 
tượng thạch cao) 

2 60 8 48 4 
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17.  MH13b Hình họa màu 2 (Khối cơ bản- 
tượng thạch cao) 

2 60 8 48 4 

18.  MH14 a Hình họa màu 3 (Mẫu người) 2 60 8 48 4 

19.  MH14b Hình họa màu 4 (Mẫu người) 2 60 8 48 4 

20.  MH15a Trang trí 1 2 60 8 48 4 

21.  MH15b Trang trí 2 2 60 8 48 4 

22.  MH15c Trang trí 3 2 60 8 48 4 

23.  MH16 Bố cục   (Cơ bản) 2 60 8 48 4 

24.  MH17a Bố cục 1  (Chất liệu nâng cao) 2 60 8 48 4 

25.  MH17b Bố cục 2  (Chất liệu nâng cao) 2 60 8 48 4 

26.  MH17c Bố cục 3  (Chất liệu nâng cao) 2 60 8 48 4 

27.  MH18 Ký họa 2 60 8 48 4 

28.  MH19 Điêu khắc (Nặn luân phiên) 2 60 8 48 4 

29.  MH20 Sáng tác tranh trổ giấy 2 60 8 48 4 

30.  MH21 Bố cục tổng hợp cuối khóa 4 120 16 96 8 

  Tổng cộng 66 1680 299 1273 108 

 

II. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY 
 

TT 

Mã 
Học 
phần 

Tên HP 
Số 
tín 
chỉ 

Học kỳ Bộ 
môn 
quản 

lý 
1 2 3 4 5 6 

I Các môn học chung 17              

1.  MH 01 Pháp luật 1 1            

2.  MH  02 Giáo dục Chính trị 2           2 

 

3.  MH  03 Giáo dục thể chất 2 2           

4.  MH  04 Giáo dục Quốc phòng An ninh 3     3       

5.  MH  05 Tin học 3       3     

6.  MH 06a Tiếng Anh 1 3 3          

7.  MH 06b Tiếng Anh 2 3  3      

II Các môn học chuyên môn  49              

II.1 Môn học cơ sở 9              

8.  MH  07 Giải phẫu tạo hình 2  2        
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9.  MH 08 Luật xa gần 2 2       

10.  MH09 Lịch sử mỹ thuật 3      3 

11.  MH10 Tin học ứng dụng 2 2        

II.2 Môn học chuyên môn  40        

12.  
MH11 a Hình họa đen trắng 1  (Tượng 

thạch cao) 
2 

 2     
 

13.  
MH11 b Hình họa đen trắng 2  (Tượng 

thạch cao) 
2 

  2    

 

14.  
MH12a Hình họa đen trắng 3  (Mẫu 

người) 
2 

   2   

15.  
MH12b Hình họa đen trắng 4  (Mẫu 

người) 
2 

    2  

16.  
MH13a Hình họa màu 1 (Khối cơ bản- 

tượng thạch cao) 
2 

 2     

17.  
MH13b Hình họa màu 2 (Khối cơ bản- 

tượng thạch cao) 
2 

  2    

18.  MH14 a Hình họa màu 3 (Mẫu người) 2    2   

19.  MH14b Hình họa màu 4 (Mẫu người) 2     2  

20.  MH15a Trang trí 1 2   2    

21.  MH15b Trang trí 2 2    2   

22.  MH15c Trang trí 3 2     2  

23.  MH16a Bố cục  (Cơ bản) 2 2      

24.  MH17a Bố cục 1  (Chất liệu nâng cao) 2   2     

25.  MH17b Bố cục 2  (Chất liệu nâng cao) 2    2    

26.  MH17c Bố cục 3  (Chất liệu nâng cao) 2     2   

27.  MH18 Ký họa 2      2  

28.  MH19 Điêu khắc (Nặn luân phiên) 2     2   

29.  MH20 Sáng tác tranh trổ giấy 2   2     

30.  MH21 Bố cục tổng hợp cuối khóa 4      4  

Tổng 66 10 11 13 11 10 11  

 
Ghi chú: CTĐT các môn chung được thực hiện theo quy định của Tổng 

cục nghề: 
1. Môn Pháp luật: Thông tư số 13/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/09/2018 của Bộ 

Lao động- Thương binh và Xã hội về việc ban hành chương trình môn học Pháp luật thuộc 
khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng. 

2. Môn Giáo dục Chính trị: Thông tư số 24/2018/TT-BLĐTBXH ngày 06/12/2018 
của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội về việc ban hành chương trình môn học Giáo dục 
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Chính trị thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình 
độ cao đẳng. 

3. Môn Giáo dục thể chất: Thông tư số 12/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/09/2018 
của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội về việc ban hành chương trình môn học Giáo dục 

thể chất thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ Trung cấp, trình 
độ Cao đẳng. 

4. Môn Giáo dục Quốc phòng An ninh: Thông tư số 10/2018/TT-BLĐTBXH ngày 
26/09/2018 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội về việc ban hành chương trình môn 
học Giáo dục Quốc phòng An ninh thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào 

tạo trình độ Trung cấp, trình độ Cao đẳng. 
5. Môn Tin học: Thông tư số 10/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/09/2018 của Bộ Lao 

động- Thương binh và Xã hội về việc ban hành chương trình môn Tin học thuộc khối các môn 
học chung trong chương trình đào tạo trình độ Trung cấp, trình độ Cao đẳng. 

6. Môn Ngoại ngữ (Tiếng Anh): Thông tư số 03/2019/TT-BLĐTBXH ngày 
17/01/2019 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội về việc ban hành chương trình môn 

Ngoại ngữ (Tiếng Anh) thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ 
Trung cấp, trình độ Cao đẳng. 
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